
TRƯỜNG MẦM NON THUỶ TRIỀU
TỔ MÃU GIÁO 4T

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THÁNG 2 KHỐI 4T . NĂM HỌC 2025- 2026

STT Thời gian
thực hiện

Lĩnh vực phát triển

Thể chất

Nhận thức Ngôn ngữ Thẩm mỹ

TCKNXHKhám phá Toán Thơ Truyện Tạo hình Âm nhạc

4A1

Tuần 1(Từ
19/01-

>23/01/26)
Củ su hào Bác bầu bác

bí
Nặn quả

cam
Dạy hát: Bầu

và bí
Cùng bé
nhặt rau

Tuần 2( Từ
26/01-

>30/01/26)

Bật qua vật cản
10-15

cm
Số 4(Tiết 1) Cây dây leo Vẽ vườn

 cây ăn quả
Hát: Vườn
cây của ba

Tuần 3(Từ
05/01-

>09/01/26)

Đi bước dồn
ngang trên ghế

thể
dục

Hoa hồng,
Hoa cúc

Truyện: Sự
tích các loài

hoa
Xé dán hoa Dạy hát: Màu

hoa

Tuần 4(Từ
09/02-

>13/02/26)

Trèo lên
xuônga 7

gióng thang
Số 4 (tiết 2) Thơ: Tết

đang vào nhà

Truyện:
Nàng tiên mùa

xuân

VTTTTC:
Sắp đến tết rồi

Tuần 5(Từ
23/02-

>27/02/26

Bật xa 35-
40cm

Thơ: Mùa
xuân đến rồi

Truyện: Sự
tích bánh

trưng bánh
dày

Nghe hát: Mùa
xuân nho nhỏ

Lễ hội quê
em

4A2

Tuần 1(Từ
19/01-

>23/01/26)
Củ su hào Bác bầu bác

bí Nặn quả cam Dạy hát: Bầu và
bí

Cùng bé nhặt
rau
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4A2

Tuần 2( Từ
26/01-

>30/01/26)

Bật qua vật cản
10-15 cm

Số 4(Tiết 1) Cây dây leo Vẽ vườn cây
của ba

Tuần 3(Từ
05/01-

>09/01/26)

Trèo lên xuống
7 gióng thang

Hoa hồng, Hoa
cúc

Truyện: Sự
tích các loài

hoa
Xé dán hoa Dạy hát: Màu

hoa

Tuần 4(Từ
09/02-

>13/02/26)

Đi bước dồn
ngang

trên ghế thể
dục

Bé vui đón tết Số 4( tiết 2) Thơ: Tết
đang vào nhà

VTTTTC Sắp
đến tết rồi

Tuần 5(Từ
23/02-

>27/02/26

Bật xa 35-
40cm

Thơ: Mùa
xuân đến

Truyện: Sự
tích bánh

trưng bánh
dày

Nghe hát: Mùa
xuân nho nhỏ Lễ hội quê em

4A3

Tuần 1(Từ
19/01-

>23/01/26)

Bật qua vật cản
10-15 cm Các loại rau Cây dây leo Nặn:Một số

loại quả.
Dạy hát:Bầu bí

thương nhau
Tuần 2( Từ

26/01-
>30/01/26)

Số 4(Tiết 1) Chú đỗ con Vẽ cây ăn quả
Bé chăm sóc và

bảo vệ cây
xanh

Tuần 3(Từ
05/01-

>09/01/26)

Trèo lên xuống
7 gióng thang

Khám phá
nguyên liệu

làm hoa (5E)

Truyện :Sự
tích hoa hồng

Quy trình làm
hoa (EDP)

Dạy hát:Màu
hoa

Tuần 4(Từ
09/02-

>13/02/26)

Khám phá
nguyên liệu
làm bánh

chưng (5E)

Số 4(Tiết 2) Thơ:Tết
đang vào nhà

Dạy hát:Sắp đến
tết rồi Bé vui đón Tết

Tuần 5(Từ
23/02-

>27/02/26

Ném trúng
đích đứng xa
1,5m,cao1,2m

Nhận biết
phân biệt hình

tròn,hình
vuông,hình cn

Thơ:Mùa
xuân đến

Truyện:Nàng
tiên mùa xuân

Dạy múa:Mùa
xuân đến rồi
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4A4

Tuần 1(Từ
19/01-

>23/01/26)

Trèo lên xuống
7

gióng thang

Khám phá quả
dưa hấu Thơ: Quả Nặn: Một số

loại quả

Dạy hát: Vườn
cây

nhà bé

Tuần 2( Từ
26/01-

>30/01/26)

Đi bước dồn
trước trên ghế

thể dục

Thơ: Cây
dây leo

Vẽ  vườn
cây ăn quả

Dạy hát: Em
yêu cây xanh

Bé chăm sóc
cây

Tuần 3(Từ
05/01-

>09/01/26)

Ném trúng
đích đứng xa

1,5m,
cao1,2m

Số 4 tiết 2 Truyện: Sự
tích hoa hồng

Xé dán hoa
mùa xuân

Dạy hát: Màu
hoa

Tuần 4(Từ
09/02-

>13/02/26)
Bật qua vật cản Số 4 tiết Thơ: Tết

đang vào nhà Làm bao lì xì VĐTTTC:
Sắp đến tết rồi

Tuần 5(Từ
23/02-

>27/02/26

Nhận biết
phân biệt hình

tròn, hình
vuông, hình

chữ nhật

Thơ: Mùa
xuân

 trong vườn

Truyên: Sự
tích mùa xuân

Nghe hát: Mùa
xuân ơi

Bé bảo vệ
 môi trường

4A5

Tuần 1(Từ
19/01-

>23/01/26)

Bật qua vật cản
10-15 cm

Khám phá quả
chanh

Nhận biết
phân biệt hình

tròn, hình
vuông, hình cn

Pha nước
chanh Dạy hát: Đố quả

Tuần 2( Từ
26/01-

>30/01/26)

Ném trúng
đích đứng xa
1,5m,cao1,2m

Số 4 (Tiết 1) Chú đỗ con Vẽ vườn cây
ăn quả

Bé chăm sóc và
bảo vệ cây

xanh

Tuần 3(Từ
05/01-

>09/01/26)

Trèo lên xuống
7 gióng thang Kp: hoa cúc Thơ: Hoa kết

trái Vẽ vườn hoa Dạy hát: Màu
hoa
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4A5

Tuần 4(Từ
09/02-

>13/02/26)

Pha màu thực
phẩm Số 4 (Tiết 2) Tết đang vào

nhà
Gói bánh

chưng Bé vui đón Tết

Tuần 5(Từ
23/02-

>27/02/26

Bật xa 35-
40cm Lễ hội quê em

Đồng dao:
Xúc xắc xúc

xẻ

Truyện: Sự
tích bánh

trưng bánh
dày

Nghe hát: Mùa
xuân ơi

4A6

Tuần 1(Từ
19/01-

>23/01/26)

Bật qua vật
cản 10-15 cm

Khám phá
quả dưa hấu

Truyện: Nhổ
củ cải

Nặn: Một số
loại quả.

Dạy hát: Đố
quả

Tuần 2( Từ
26/01-

>30/01/26)
Số 4(Tiết 2) Thơ: Cây

dây leo
Vẽ vườn cây

ăn quả
DH: Em yêu

cây xanh

Bé chăm sóc
và bảo vệ cây

xanh

Tuần 3(Từ
05/01-

>09/01/26)
Trèo lên
xuống 7
gióng thang

Hoa kết trái
Truyện :Sự

tích hoa
hồng

Vẽ vườn hoa Dạy hát: Màu
hoa

Tuần 4(Từ
09/02-

>13/02/26)

Ném trúng
đích đứng xa
1,5m,cao1,2
m

Khám phá
một số loại

hoa

Nhận biết
phân biệt
hình tròn,

hình vuông,
hình cn

Tết đang
vào nhà

VĐ: Sắp đến
tết rồi

Tuần 5(Từ
23/02-

>27/02/26

Đi bước dồn
trước trên ghế

thể dục

Lễ hội quê
em

Thơ: Hoa
đào

Truyện:
Nàng tiên
mùa xuân

Nghe hát: Mùa
xuân đến rồi
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Hoà Bình, ngày 2 tháng 2 năm 2026

TM. BAN GIÁM HIỆU TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
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Hoà Bình, ngày 2 tháng 2 năm 2026
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